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יר1 שִׁ֗
bài–ca

עֲל֥וֹת מַּ֫ הַֽ
bài–ca–đi–lên

בְּשׁ֣וּב
trong–trở–về
H7725

יְה֭וָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

שִׁיבַת֣
[H7870]
H7870

צִיּ֑וֹן
Si-ôn
H6726

ינוּ יִ֗ הָ֝
là
H1961

ים׃ כְּחֹלְמִֽ
[H2492b]

Khi Ðức Giê-hô-va dẫn các phụ tù của Si-ôn về, Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao.

אָ֤ז2
bấy–giờ

יִמָּלֵא֪
đầy–dẫy
H4390

שְׂח֡וֹק
tiếng–cười
H7814

֮ פִּינוּ
miệng–chúng–tôi
H6310

וּלְשׁוֹנֵנ֪וּ
và–lưỡi–chúng–tôi
H3956

נָּ֥ה רִ֫
tiếng–reo–vụi
H7440

אָז֭
bấy–giờ

יאֹמְר֣וּ
nói
H0559

בַגּוֹיִם֑
trong–các–dân–tộc

יל הִגְדִּ֥
lớn–lên
H1431

יְה֝וָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

לַעֲשׂ֥וֹת
cho–làm

עִם־
với

לֶּה׃ אֵֽ
những–điềụ–này
H0428

Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vụi-cười, Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta 
nói rằng: Ðức Giê-hô-va đã làm cho ho� những việc lớn.

יל3 הִגְדִּ֣
lớn–lên
H1431

יְה֭וָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

לַעֲשׂ֥וֹת
cho–làm

נוּ עִמָּ֗
với–chúng–tôi

ינוּ הָיִ֥
là
H1961

ים׃ שְׂמֵחִֽ
vụi–vẻ
H8056

Ðức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhơn đó chúng tôi vụi mừng.

שׁוּבָה4֣
trở–về–nó
H7725

יְה֭וָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

]שבותנו[
phụ–tù–chúng–tôi
H7622

)שְׁבִיתֵ֑נוּ(
phụ–tù–chúng–tôi
H7622

ים כַּאֲפִיקִ֥
như–dòng–nước
H0650

גֶב׃ בַּנֶּֽ
trong–phương–nam
H5045

Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin dẫn phụ tù chúng tôi về, Như các sụối miền nam chảy nước lại.

ים5 הַזֹּרְעִ֥
gieo
H2232

ה בְּדִמְעָ֗
trong–nước–mắt
H1832

בְּרִנָּ֥ה
trong–tiếng–reo–vụi
H7440

רוּ׃ יִקְצֹֽ
gặt

Kẻ nào gieo giống mà gio�t lệ, Sẽ gặt hái cách vụi mừng.

ל֤וֹך6ְ הָ֘
đi
H1980

ךְ  ׀יֵלֵ֨
đi
H3212

֮ וּבָכֹה
và–khóc
H1058

א נֹשֵׂ֪
mang
H5375

שֶׁךְ־ מֶֽ
[H4901]
H4901

זָּ֥רַע הַ֫
dòng–dõi
H2233

א־ ֬ בֹּֽ
đến
H0935

יָב֥וֹא
đến
H0935

בְרִנָּ֑ה
trong–tiếng–reo–vụi
H7440

א נֹשֵׂ֝֗
mang
H5375

יו׃ אֲלֻמֹּתָֽ
[H0485]
H0485

Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Aét sẽ trở về cách vụi mừng, mang bó lúa mình.
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